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BIÊN BẢN HỌP 

Xét duyệt hồ sơ tại Tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp 

nhỏ, doanh nghiệp vừa và đề xuất nhu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp (đợt 3) 

(Chính sách hỗ trợ theo khoản 2 Điều 13 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP 

 của Chính phủ) 

 

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 22 tháng 10 năm 2026, tại Phòng Đăng ký kinh 

doanh - Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi, số 238 Phan Bội Châu, Phường Cẩm 

Thành, tỉnh Quảng Ngãi. 

I. Thành phần tham gia: 

1. Ông Phạm Ngọc Huy, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh – Chủ trì cuộc 

họp; 

2. Bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh; 

3. Ông Phạm Vỹ Lượng, Phó Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh; 

4. Bà Trần Thị Liên, Chuyên viên phòng Đăng ký kinh doanh – Thư ký; 

5. Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Chuyên viên phòng Đăng ký kinh doanh. 

II. Nội dung làm việc: 

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 13 và khoản 3 Điều 32 Nghị định 

80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Điều 10 Thông tư số 

06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài 

chính) về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 

26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Hỗ trợ DNNVV; Điều 6 Thông tư số 52/2023/TT-BTC ngày 08/8/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước 

chi thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định 

số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ;  

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Phòng Đăng ký kinh doanh tiến hành xem 

xét, đánh giá hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ của các doanh nghiệp theo quy định tại 

khoản 4 Điều 10 Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ và các 

văn bản hướng dẫn có liên quan để tham mưu Lãnh đạo Sở Thông báo kết quả 

đánh giá hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ tư vấn của các doanh nghiệp. 

1. Thành phần hồ sơ xem xét, đánh giá bao gồm:  

- Tờ khai của các doanh nghiệp xác định loại hình doanh nghiệp siêu nhỏ, 

doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa và đề xuất nhu cầu hỗ trợ theo mẫu quy định 
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tai Phu luc ban hanh kern theo Nghi dinh 80/2021/ND-CP. 

- Va cac tai lieu ht) so lien quan do cac doanh nghiep bao cao kern theo: Bao 
cao tai chinh nom 2025 (Ban sao), Bang can d6i ke toan cua doanh nghiep tai th6i 
diem cu6i quy lien ke thoi diem doanh nghiep clang ky huong not dung ho trq 
(Truemg hop doanh nghiep hoot clOng du& 01 nom); Gidy xac nhan so lao d6ng 
lam viec tai doanh nghiep. 

- Thong tin do doanh nghiep ke khai, cung cap tai bieu mAu clang ky tivc 
tuyen (form clang ky) ve quy mo doanh nghiep, not dung, pham vi va nhu cau ho 
tro.,Cac thong tin nay dugc sir dr,ing lam co xem xet, dank gia ban dau va doi 
chieu voi ho so, tai 	doanh nghiep cung cap khi hoan thin ho so theo quy dinh. 

2. NOi dung xem xet, dinh gia ha so' a xuAt nhu cau ha try ciia doanh 
nghiep 

* Tang quan ve ha so.  ding k5Tva de xuAt 

Trong qua trinh trien khai chinh sach ho trg tu van cho doanh nghiep nh6 va 
Phong Dang kYr kinh doanh da tiep nhan them 04 ha sa de xuat nhu cau ho trq 

cua cac doanh nghiep qua dirong,bixu,chinhl  va bieu mau dong trkrc tuyen (form 
dong 14)2. Qua ra soot, ho so de xuat duct doanh nghiep ke khai có mot so not 
dung lien quan den tieu chi xac dinh quy mo doanh nghiep, cu the: 

(1) Ve lao dOng co tham gia bao hiem xi hOi binh quin nom 

Tai khoan 1 Dieu 2 'Thong tu 06/2022/TT-BKHDT huang clan "So lao dOng 
sit dung CO tham gia bao hiem x'dquy dinh tai khocin 1 Dieu 7 Nghi dinh so 
80/2021/ND-CP la tong so lao &Ong ky hyp d'Jng lao di)ng khong xac dinh thoi 
han va lao d'Ongkj, h9p d'ong xac dinh thai h9n chrol 36 theing cua DNNVV có 
tham gia bao hiem xa hoi. Trong do, lao dong ky hop ciOngxcic dinh thoi hgn dwai 
36 thang có the do DNNVV hock do'n vi khdc dong bao hiem xa hOi." 

Theo quy dinh tai diem a khoan 1 Dieu 2 Lust Bao hiem xa h6i 20243, ngtroi 
lao d6n, kY hop dOng loo d6ng tit du 01 thfing tr& len se thu6c doi tugng tham gia 
bao hiem xa h6i bat bu6c. Dong that tai Cong van so 2997/BHXH-
PQLTVPTNTG ngay 21/8/2026 cita Bao hiem xa hOi tinh,  Quang Ngai chi xac 
dinh so lao d6ng tham gia BHXH tai doanh nghiep, khong the hien s6 lieu lao &Ong 
do don vi khac dong BHXH cua mot so doanh nghiep. 

Do do, doanh nghiep co trfich nhiem tir xac dinh va ice khai chinh xac so 
lao dOng tham gia bao hiem xi hoi binh quin tai dun vi, chiu trach nhi'em trugc 
phap lust theo quy dinh tai Dieu 10 Nghi dinh so 80/2021/ND-CP. 

(2) Ve tieu chi nguan van va doanh thu 

1  Cong ty TNHH San XuAt Thucmg Mai VA Dich Vu Xanh CA Phe. 
2  GOm: (1) C8ng ty TNHH Mqt ThAnh Vien Trinh Tran Gia; (2) Cong ty C8 phan Du lich PaLang KonTum; (3) 
C6ng ty TNHH Huang Que Ira BOng; 
3  "Ngueri lam viec theo hop Ong lao clang khong xac clinh then han, hop deing lao clang xac clinh theri l!an c6 thol 
km to du 01 thang trer len, ke ca trul&ng hop ngireri lao dong va ngtrol sec dung lao Ong thoa thuan bang ten g9i 
khac 	c6 na'i dung the hien ye viec lam c6 tra cong, tien luring va sue quail ly, dieu hanh, giam sat ciia mot 
ben; " 
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Theo Dieu 5 Nghi dinh s6 80/2021/ND-CP, quy m8 doanh nghiep sieu nho, 
nh6 va vira dirge xac dinh dip ten m6t,trong hai tieu chi: tong nguen yen hoac 
tong doanh thu. Qua ra soat ho so de xuat, mot so doanh nghiep ke khai, xac dinh: 

- Doanh thu thu6c mire doanh nghiep sieu nh6 nhung tong ngu'on von lai 
thu6c doanh nghiep nho; 

- Doanh thu thu6c muc doanh nghiep nho nhung tong ngu8n von lai thu6c 
doanh nghiep vira. 

Tai khoan 2 Dieu 3 Thong tu 06/2022/TT-BKHDT quy dinh "2. Ca quan, to 
char ho trce DNNVV can c& quy clinh tgi Di'du 5 Nghi clinh so: 80/2021/ND-CP cle 
lua chipn tieu chi xac clinh quy mo doanh nghiep sieu nho, doanh nghiep nho, 
doanh nghiep vita, dam bao doanh nghiep duvc lurang mac ho tra có lai nhat." 

Vi v4y, de phii h9p voi tinh than va dinh hu6ng phat trien kinh to to nhan cua 
Trung uong, dam bao tinh thong nhat trong Iva ch9n tieu chi trong truang h9p c6 
quy mo khac,nhau cac tieu chi thi sir dung tieu chi quy mo nho 	cho cac ho 
so dm m6t so doanh nghiep tu xac dinh ke khai quy mo, nharn bao dam quyen lgi 
va tao dieu kien de doanh nghiep nh6, sieu nho cluvc huang chinh sach ha try có 
lyi nhAt theo huang dan neu teen ciia B6 Ke hoach va Dau tu (nay la BO Tai 
chinh). 

(3) Xfic dinh quy mo doanh nghiep dip tren ket hop cac tieu chi 

Sau khi xem xet, danh gia 03 tieu chi dugc neu tren, c6 met s6 doanh nghiep 
ke khai c6 so lao dOng thu6c mire doanh nghiep nh6, sieu nho nhung tong nguon 
von hoac doanh thu lai thu6c doanh nghiep nho, vira. 

Thuc hien quy dinh tai khoan 2 Dieu 3 Thong to 06/2022/TT-BKHDT: "2. 
Ca quan, to chic ho trce DNNVV can cu quy clinh tgi Drdu 5 Nghi clinh so 
80/2021/ND-CP de Ara chcsn tieu chi xac clinh quy mo doanh nghiep sieu nho, 
doanh nghiep nho, doanh nghiep vita, dam bao doanh nghiep duvc lurang mar 
ho try có 10 ,nhat.". Theo do, uu tier' ap dung tieu 	 rn ,chi quy mo nho han, nha 
bao dam quyen lgi doanh nghiep va tao diet' kien de doanh nghiep nho, sieu nho 
dugc huang chinh sach ha try. do 19i nhAt theo huang dan neu ten ciia B6 Ke 
hoch va Dau to (nay la BO Tai chinh) va phu h9p \Ted tinh than va dinh huong phat 
trien kinh to tu nhan cua Trung uong. 

3. Ket qua xem xet, danh gia he so.  de xuat nhu ceu ha try ciia doanh 
nghiep 

Tit quy dinh va that to neu ten, viec trien khai nhiem vu ho tro tu van cho 
doanh nghiep nho va vira teen dia ban tinh (K"A hogch so 182/KH-UBND ngay 
13/5/2026 cua UBND tinh ye ho tng doanh nghiep nho va vita tren clia ban tinh 
Quang Ngai) la can thiet nham giup doanh nghiep tiep can chinh sach, nang cao 
nang lac quan tri va phat trien ben viing. 

Vi vay, de bao dam quyen lgi cua doanh nghiep va thong nhat trong viec 
ap dung chinh sach ho trq, doi voi cac tnrang hqp chi lieu ye lao Om* tham gia 
bao hiem xa h6i binh quan nam, doanh thu va tong ngu8n von cho ket qua quy 
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mo doanh nghiep khac nhau, Phong Dang 14/ kinh doanh can cir Dieu 5 Nghi 
dinh so 80/2021/ND-CP va khoan 2 Dieu 3 Thong to so 06/2022/TT-BKHDT, 
tren co so so lieu, tai lieu do doanh nghiep ke khai, cung cap va ket qua ra soat 
ho so, lua ch9n tieu chi xac dinh quy mo phu h9p, bao dam doanh nghiep dugc 
huOng mirc ho trg c6 lgi nhat theo quy dinh. 

Ket qua xem xet, danh gia cu the dai voi tong doanh nghiep dugc the hien 
tai Phu luc "Tong hop ket qua xem xet, clanh giaho sa cue xuat nhu cau ho try 
cua doanh nghiep nho va vita (clot 2)" kern theo Bien ban nay. 

D6i voi doanh nghiep clang Ic5r nhu cAu ht; trg thong qua bieu mau truc 
tuyen, sau khi nhan dugc thong tin clang 14T, cong chi:re phu trach nhiem vu nay 
chit dOng lien he, huemg clan doanh nghiep hoan thien va giri ho so theo quy 
dinh. Truerng hop thong tin, tai lieu doanh nghiep cung cap khi hoan thien ho so 
khong c6 thay &Si so \Teri ni5i dung dal clang ky va dugc xem xet, danh gia tai Phu 
luc kern theo Bien ban nay, ho4c c6 dieu chinh nhung 'thong lam thay doi quy 
moo doanh nghiep, dieu kien, not dung va pham vi ho trg d'a dugc xem xet, thong 
nhat, thi khong thuc hien xem xet, danh gia lai; cong chirc phu trach tong hop, 
hoan thien ho so va tham muu Lath dao Soy ban hanh Thong bao ho trq theo quy 
dinh. Throng hqp c6 thay dOi lam anh huang den quy mo doanh nghiep, dieu 
kien, not dung hoc pham vi ho trq thi thuc hien ra soat, bao cao Lanh dao 
Phong de xem xet, thong nhat truck khi tham muu Lanh dao So. ban hanh Thong 
bao ho trg. 

CuOc h9p ket thiac 10h00 cung ngay, not dung xem xet, danh gia h6 so de 
xuat nhu cau ho trq cua doanh nghiep dugc thong qua cho cac thanh vien tham du 
ding nghe va thOng nhat 14/ ten./. 

THU.  KY 	 CHU T CUQC HOP 

TrAn Thi Lien Pharr Ngoc Huy 

CAC THANH VIEN THAM DV' 

Trail Thi Thu Hien 	Phan y Ltrcing 	Nguyen Thi Minh Huang 



TONG HOP KET QUA XEM XET, DANE GIA HO SO DE XUAT NHU CAU HO TM" CiJA DOANH NGHIEP NHO VA OA (DQT 3) 

(Kern then Bien ban hop so` 09/BB-DKKD ngay 22/10/2026 cia Phang Deng kY kinh doanh) 

STT Ten doanh nghiep 
Ma se, doanh 

nghiep 
Ngay, thing, 
nim think lap 

Chi sir hCru/Nprin 
dal dien phap lair 

Dia chi try no DN SO dien thoni 

HON VI XAC DINH 

Linh vac sin suit kinh 
doanh chink In TO khai 

don don I/ sic dinh 

Quy mo doanh nghiep Nei dung ding kj,  ho Of 

MC dinh loci doanh nghiep Tieu chi lac dinh HO tro to vim 

DN sieu 
nho 

DN slat nho 
do phy Mr , 

lim chit/ DN 
sieu nho sV 

.., 
dung nlueu 

LD nik 

n  
''''''' 
nghiep 

' 
nho 

DN nh6 do 
phy Mr 

lam chit/ 
DN sieu 
nho sir 
dyng 

nhieu LD 
nd 

..„,„ 
'''''' "vng  

deng 
BHXH 

Doanh this 
(trieu ding) 

Nguen vein 
(trieu clang) 

Linh voc t [tvim 
SO Mong 

DN de xuat 

TONG CONG 2 I 0 1 4 

1 
CONG TY TNHH MOT THANH VIEN 

TRINII TRAN GIA 
4300850319 28/02/2020 

TRAN Tlil NGQC 
CAM 

Then 7, xi Long Phung, tinh 
Quang Ngai, Viet Nam 

0934858833 
San xuat m5/ pliant, xa 
phong, chat ray rim, Lim 
bong va the pham q sinh 

X 2 248 100 

Tu van n1 'tan so, quan 1Y phang 
kinhd oanh MKT, xiy dtmg van 
hea DN. Nei dung W van cu the 
throe xic dinh tree co se kit qua 

Ichao sat, dinh gia thoc 
trang va nho eau thoc te dm 

doanh nghiep 

1 

2 
CONG TY TNHH SAN XUAT 

THLICING MAI VA DICH V1,1 XANH 
CA PHE 

4300839273 05/07/2019 LE VAN THUONG 
686 Hai Ba Trtmghtra , p 	ng 

Nghia Le, rink Quang Ngii, Viet 
Nam 

0932013335 
Xav eat va san 'coat bet 

- 	
the 

To van' Min so, quan 1Y nhaO 
so, (man 1Y phong kinh doanh 

MKT, 3c.iy dtmg 
van Ilea DN. Nei dung tu van co 
the dime xac dinh trip co sa kit 

qua khao sat, dash gia thoc 
trang va nhu cat thoc to dm 

doanh nghiep 

3 
CONG TY CO PHAN DU LICH 
POLANG KONTUM 

6100919704 28/01/2011 LE TRI DUNG 
Huang Bach Ding SO nba 30, 	 , 

Phtrang Kon Tom, Quang Ngii, 
Viet Nam 

02603862762 Djch vo Ion tril ngan' 	ngay X 38 19.857 70 802 

Tu van nhan so, quan IY phong 
kinhd oanh MKT, xay dung van 
hea DN, img dung AI. Nei dung 
to van cu the dupe 'Lk dinh oral 
ca sa kit qua 'Mao sat, dank gia 

thoc 
tang va nhu cat thoc te caa 

doanh nghiep 

1 

4 
CONG TY TNHH HUONG QUE TRA 
BONG 

4300349455 28/02/2007 
NGUYEN DISC 

LOONG 
Thin Xuin 'Chuang, Xi Tra 

Bong, Linh (hang NO, Viet Nam 
0914101935 

Sin anal eat loaf tra dupe 
thao qua; sin xuat gia vi 

nAu an; San xuat KA clue; 
San xuat, gia tong hang 
this cons mS.,  nghe; San 

mat nhang que, nhang cat 
loci: San xuat rink din 

que; San xuat kern dank 
rang; San xuat bet ngim 
than: San xuat nude cat 

dau da fling; San xuat xa 
phong clue va cat laai xa 

phong khac; San 'mat 
flack rim then; San mat 

nubs sac mieng 

X 2 2.132 22.287 

To van nhin so, quan IY phong 
kinhd oanh MKT, x.iy dung van 
hoa DN. Nei dung W vin co the 
dupe xac dinh tree co sa k& qua 

khan sat, dank gia that 
trang vi nhu eau thkrc to cna 

doanh nghiep 

1 



TONG HOP KET QUA XEM XET, DANH GIA HO SO BE XUAT NHU CAU HO TRO CUA DOANH NGHIEP NHO VA VUA (13QT 3) 

(Kern theo Bien ban hop so 09/BB-DKKD ngay 22/10/2026 clic, Phong Deng kjlkinh doanh) 

STT Tin doanh nghihp 
Mi se, doanh 

nghihp 
Ngay, thing, 
tam thinh Lip 

Chu sir hins/Ngua 
dni dihn phitp luat 

MY till 1,1 ma ON SO dihn thai 

SO lao dOng 
tham gin 

BHXH do go 
quan BHXH 

"c  "4" 4"  
COng van 

QI.T&PTNT 
G ngiy 

21/8/2026 

SeITAI CHINN THAM DINH 

Linh vyn sin unit kinh 

doanh chink 

(Theo co 'stk dir 14," 

nganh, nghi, kinh 

doanh chinh nth DN du 

thing 197,  Val CO titian 

eking kS,  kinh dorm h) 

Quy mO dearth nghihp Nii dung clang 8,*14 trot 

Xic link 
lai doanh 

"ghiiP 

Qat, MO 
dun, Janis 

Mu 

Qun MO 
rhio nguiln 

vim 

Wu chi ac dial. HO try fir vin 

2997/BHXH_ DN 
Lao dOng 

diong 
BHXH 

.0,, th.  

, Drihn dong) 

..g., 	. 
n 	on son 
(trihu dime.) 

Linh vsyc fu van 
Si hrung 

DN 

Tang din 

Gin dui 
DN Ilietl 

Md. 

slit. Ida 
do phut nCr 

Lim chid DN 
siim nla oir 
dung ulna 
lao dOng Mg 

Dosuth 
..,..,. 
'''''''' oho 

ON nhO do 
phu Mr him 

• 
chU/DN Mai 

sir dung 
Mato Imo 
dOng Mr. 

TONG CONG 4 2 1 0 1 

I 
CONE TY Th11111 WTI' THANT] VIEN 

TRINE "IRAN G1A 
4300850319 28/02/2020 

IRAN 1}11 NC.QC. 
CAM 

Than 7, a Tong Mang, tint 
Quang Ngai, Viet Nam 

0934858833 
San gat my phain, a 

phong, chilt lay sire, lim hong 
a chi phim ve sinh 

Sian tilto Sien nha Sten nbi, 2 240 192 

Trill co sirket qui khito at phin 
Ugh thuc tong a nhu can thuc te 

cat doanh nalaCp, to van vien phOi 

18,19 vM danh *PCP .ic Binh, lira 
rd vi Meng nhit nth dung, phom a 
Itr vin cu the, bin dam pin hop van 
nhu can cat doanh nghiep a thnic 
pham a nai dung hi lip Mao quy 

dmh 

1 X 

2  
(T )N1 i TY 1N1111 SAN XUAT THUC1NG 

MAI VA D1C11 VU XANH CA PliE 
4300839273 05/07/2019 11 VAN THIATNU 

686 Hai BA Tnmg, phuttng 
Nghia IA UM Quing Ngli, Viet 

Nam 
0932013335 4 Xay at a sin mutt bht the Sieu nho Sieu nho Sieu nha 5 712 /216 

Tren orr se, ket qui Liao sin, phin 
ticb thug hong a nhu au thug to 

cat doanh %hien, Sr an vien phOi 
hop W.I.:km.1h nghiep Sac dinh, lam 
rd a Meng nhat nal dung, pham vi 
man a the, hao dim pia hop an 
nhu au cite doanh nghiep a thuitc 
plan vi nisi dung hi, top thou quy 

dunk 

I X 

COW; TY CO PI IAN D111,1C11 
POLANG KONIUM 

6100919704 28/01/2011 LE TR1 DUNG 
SO nha 30, Duemg Bach Ding, 

Phuimg Kon Tum, QutagNgAi, 
Viet Nam 

02603862762 Dia a Ian MI ngim ngay Nil me, Vita 38 19.857 70.802 

lihn at an ha' quit khan sat, Olin 
tkh Mut trong vi nhu cau (Wu te 

ca data nghiep, In, van vien phOi 
bcm ai doanh nghiep gag dinh, liun 
n5 a thOng nhat nen dung, phom vi 
tar vin co the, bac, dem pha hop v6i 
tau cau non doanh nghiep a Muck 
phom vi noi dung ha no thou quy 

dash 

1 X 

A  
- 

TY ThIlli HUONG QUE. TRA 
BONG 

4300349455 2R/02/2007 
NGUYEN D1TC 

WONG 

lhon Xuan Klucmg, X0 Trd 
Hntg, tinh Quimg Nail, Yet 

Nom 
0914101935 

Nam 20251a 
4 Ian ding, M 
thing 4/2026 
la Si  ao dong 

hop vitt doanh nghiep zinc dinh, lam
CONG 

Bin boat nimg, lim an 
nguyen lieu (nit go, hi, nita) 

a dOng at sang 

Sieu nho Sieu nh6 Nho 2 132 22.207 

Then co sin kit qua khio sit, Olin 
Itch thuc tang a nhu °au 818914  
as doanh nghiep, to van vien phai 

rd a tht.g that nhi dmkg, phom vi 
ur van a the, tstio dam phil hop von 
nhu au an doanh nghiep vi thnic 
Own vi nia dung h.1 no than guy 

dint 

I X 
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